
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Khóa học Trạng thái

1 0116130176 Lê Vũ Khanh Nam 23/10/1993 An Giang 1161301 Khóa 16 Bảo lưu

2 0116130127 Trần Ngũ Thượng Nam 19/05/1977 TP. Hồ Chí Minh 1161303 Khóa 16 Bảo lưu

3 0116130372 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 29/05/1982 Đồng Nai 1161304 Khóa 16 Bảo lưu

4 0116130367 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 16/09/1979 Đồng Nai 1161304 Khóa 16 Bảo lưu

5 0116131287 Trần Ngọc Ánh Tuyết Nữ 09/12/1995 Đồng Nai 1161306 Khóa 16 Bảo lưu

6 0116130872 Mai Thị Kim Chi Nữ 25/05/1993 Đồng Nai 1161307 Khóa 16 Bảo lưu

7 0116131206 Lương Trần Quốc Thiên Nam 23/07/1993 Lâm Đồng 1161307 Khóa 16 Bảo lưu

8 0116131053 Đậu Thị Loan Nữ 04/09/1995 Đồng Nai 1161311 Khóa 16 Bảo lưu

9 0117130181 Hồ Hoài Hạ Nữ 25/10/1992 Đồng Nai 1171301 Khóa 17 Bảo lưu

10 0117130519 Nguyễn Thị Phượng Nữ 03/08/1985 Hưng Yên 1171301 Khóa 17 Bảo lưu

11 0117130492 Lâm Nguyễn Phương Loan Nữ 23/08/1994 Lâm Đồng 1171302 Khóa 17 Bảo lưu

12 0117130500 Lê Thị Hiền Nữ 20/09/1983 Đồng Nai 1171304 Khóa 17 Bảo lưu

13 0117130882 Phạm Thị Tú Nữ Nữ 27/05/1987 Đồng Nai 1171307 Khóa 17 Bảo lưu

14 0117130133 Phạm Thị Vân Trang Nữ 24/02/1982 TP. Hồ Chí Minh 1171308 Khóa 17 Bảo lưu

15 0115110058 Trần Minh Nguyệt Nữ 18/11/1992 Ninh Thuận 14DH1102 Khóa 14 Bảo lưu

16 0115110150 Nguyễn Ngọc Dương  Hà Nam 15/01/1997 Đồng Nai 15DH1101 Khóa 15 Bảo lưu

17 0116110155 Lê Thị Kim Ngân Nữ 20/01/1995 Bình Thuận 16DH1101 Khóa 16 Bảo lưu

18 0616110066 Nguyễn Gia Tuấn Nam 05/10/1998 Bình Thuận 16KD1101 Khóa 16 Bảo lưu

19 0217110009 Trần Nguyễn Minh Đăng Nam 14/07/1999 Đồng Nai 17AV1101 Khóa 17 Bảo lưu

20 0217110025 Đoàn Minh Huấn Nam 29/07/1995 Đồng Nai 17AV1101 Khóa 17 Bảo lưu
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STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Khóa học Trạng thái

21 0117110046 Trịnh Nguyễn Gia Minh Nam 01/03/1999 Ninh Thuận 17DH1101 Khóa 17 Bảo lưu

22 0218110024 Ngô Thị Ánh Ngọc Nữ 25/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 18AV1101 Khóa 18 Bảo lưu

23 0118130012 Nguyễn Thị Đào Nữ 15/01/1984 18DH01CLT1 Khóa 18 Bảo lưu

24 0119130686 Đỗ Nguyên Phương Nữ 07/10/1995 19DH01CLT1 Khóa 19 Bảo lưu

25 0119130889 Võ Thị Út Em Nữ 10/03/1986 Đồng Tháp 19DH01TLT1 Khóa 19 Bảo lưu

26 0220000007 Phùng Thị Mỹ Lệ Nữ 07/07/1987 Đắk Lắk 20AV01VB2 Khóa 20 Bảo lưu

27 0220000008 Lại Nguyên Bảo Quyên Nữ 03/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 20AV01VB2 Khóa 20 Bảo lưu

28 0120130012 Hồ Thị Thơm Nữ 15/10/1991 Bình Thuận 20DH01CLT1 Khóa 20 Bảo lưu

29 0620110001 Cao Thị Thúy Nhung Nữ 10/07/2002 Bình Định 20KD1101 Khóa 20 Bảo lưu

30 0520110013 Trần Mai Quỳnh Nữ Nữ 28/08/1999 Đồng Nai 20LK1101 Khóa 20 Bảo lưu

31 0520110009 Trịnh Đình Thái Nam 01/01/2002 Hà Tĩnh 20LK1101 Khóa 20 Bảo lưu

32 1020110003 Mai Công Hoan Nam 02/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 20OT1101 Khóa 20 Bảo lưu

33 0121000190 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 20/11/1988 Lâm Đồng 21DH01CLT1 Khóa 21 Bảo lưu

34 0121000139 Nguyễn Thị Tròn Nữ 15/10/1985 Tiền Giang 21DH02CLT1 Khóa 21 Bảo lưu

35 0121000363 Đỗ Thị Nhung Nữ 08/09/1988 Nam Định 21DH02CLT2 Khóa 21 Bảo lưu

36 0621110019 Nguyễn Thành Đạt Nam 14/06/2003 Bến Tre 21KD1101 Khóa 21 Bảo lưu

37 1021110009 Hoàng Trung Phong Nam 20/09/2003 Bà Rịa-Vũng Tàu 21OT1101 Khóa 21 Bảo lưu

38 0322110037 Cao Nguyễn Bảo Thiên Nam 31/01/2003 TP. Hồ Chí Minh 22IT1101 Khóa 22 Bảo lưu

Tổng cộng: 38 sinh viên ./.


